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ĐỀ 01 

Câu 1. Số phức liên hợp của số phức 3 z i  là 

A. .i 3   B. 3 . i  C. 3 . i  D. 3 .  i  

Câu 2. Trong không gian Oxyz , tâm mặt cầu 2 2 2( ) : 02 4 6 2022     x y zS x y z  có tọa độ là 

A.  1; 2;3 .    B.  1; 2;3 .  C.  1;2;3 .  D.  1;2; 3 .   

Câu 3. Số giao điểm của đồ thị của hàm số 3 y x x  với trục hoành là 

A. 0.  B. 1.  C. 2.  D. 3.  
Câu 4. Diện tích của mặt cầu có bán kính bằng 2 là 

A. 8 .S   B. 
32

.
3

S


 C. 16 .S   D. 4 .S   

Câu 5. Cho biết  F x  là một nguyên hàm của hàm  f x . Tìm  3 1 d    I f x x . 

A.  3  I F x x C . B.  3 1  I F x C . C.  3 I F x C . D.  3  I xF x x C . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm    2 1 , .    f x x x x   Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 1 2 x  là 

A.  ;5 .  B.  1;5 .  C.  0;5 .  D.  5; .  

Câu 8. Cho khối chóp có diện tích đáy 4B  và chiều cao 6h  . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A. 42. B. 8. C. 24. D. 56. 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

4y x  là 

A.  . B. \{0} . C.  0; . D.    0; \ 1 .  

Câu 10. Nghiệm của phương trình  3log 5 1x   là: 

A. 3x  . B. 2x  . C. 
3

5
x  . D. 

5

3
x  . 

Câu 11. Nếu 
5

2

( )d 3f x x   và 
5

2

( )d 2 g x x  thì  
5

2

( ) 2 d   f x g x x  bằng 

A. 5. B. 5 . C. 7. D. 3. 
Câu 12. Cho hai số phức 2 z i  và 5 3 w i . Số phức z w  bằng: 

A. 7 2i . B. 7 2i . C. 3 4i . D. 5 4i . 

Câu 13. Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB với 

 1;2; 1A  và  3;4;1B ? 

A.  1 2; 2;2u   


. B.  1 1;1; 1u  


. C.  1 4;6 ;0u 


. D.  1 1;1;1u 


. 

Câu 14. Trong không gian ,Oxyz cho hai điểm  2; 1;3A  và  4;1;4I . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng 

AB . Điểm B có tọa độ là: 
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A. 
7

3;0;
2

B
 
 
 

. B.  2;2;1B . C.  6;3;5B . D.  0; 3;5B  . 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 3i  có tọa độ là: 

A.  0;3 . B.  0; 3 . C.  3;0 . D.  3;0 . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
4 5

2 3

x
y

x





 là đường thẳng có phương trình nào dưới đây? 

A. 4y  . B. 2y  . C. 
3

2
y  . D. 

5

3
y   . 

Câu 17. Với a  là số thực dương tùy ý, 3 2a  bằng: 

A. a . B. 
2

3a . C. 
3

2a . D. a . 

Câu 18.  Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 
A. 4 22 2y x x    . B. 4 22 2y x x   . C. 3 23 2y x x   . D. 3 23 2y x x    . 

Câu 19. Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng   : 2 3 1 0x y z     . Mặt phẳng   đi qua điểm nào sau 

đây: 

A.  1;2;1 . B.  0;2;1 . C.  3;1;1 . D.  2; 1;1 . 

Câu 20.  Số hoán vị của một tập hợp gồm 5 phần tử là 

A. 5!. B. 25 . C. 55 . D. 5
5C . 

Câu 21. Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 9 là 

A. 90V  . B. 30V  . C. 270V  . D. 45V  . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 23 xy   là: 

A. 22.3 ln 3x . B. 2 ln 3
1

.3
2

x . C. 23 ln 3x . D. 23 x . 

Câu 23. Cho hàm số  f x  có bàng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;1 . B.  1;2 . C.  ;1 . D.  2; . 

x – ∞ -1 1 + ∞ 

y' +  0 –  0 +  

y 
– ∞ 

1 

0 

+ ∞ 



 

3 

Câu 24. Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy 2r và đường sinh l là 

A. 22xqS r . B. xqS rl . C. 4xqS rl . D. 2xqS rl . 

Câu 25.  Nếu 
5

2

( )d 3 f x x  thì  
5

2

2 ( ) 1 d f x x  bằng 

A. 9. B. 3. C. 18. D. 2. 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  có 1 3u   và 2 5u  . Giá trị của công sai d  bằng 

A. 2 . B. 8 . C. 2 . D. 
5

3
. 

Câu 27.  Họ nguyên hàm của hàm số   cos sin f x x x  là 

A. sin cos x x C . B. sin cos  x x C . C. sin cos x x C . D. sin cos  x x C . 
Câu 28. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 

A. 
2 4

3

x
y

x





.  B. 4 22 1y x x   . 

C. 3 23 1y x x   .  D. 
2 4

3

x
y

x





. 

Câu 29. Biết rằng hàm số   3 23 9 28f x x x x     đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;4  tại 0.x  

Tính 0 2022P x   

A. 3 . B. 2021 . C. 2024 . D. 2025 . 

Câu 30. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 

A. 
2 1

2022





x

y
x

.  B. 4 22 2022  y x x . 

C. 3 2y x x x    .  D. 3 2 2022  y x x . 

Câu 31.  Cho , ,a b c là các số thực dương, khác 1và thỏa mãn 2log ,a b x 2log .
b

c y  Giá trị của logc a

bằng 

A. 
2

xy
. B. 2xy . C. 

2

xy
. D. 

1

2xy
. 

Câu 32. Cho hình lập phương .ABCD A B CD     (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC  và A D  

bằng 
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A. 45 . B. 30 . C. 60 . D. 90 . 

Câu 33. Nếu  
2

0

2021  f x dx thì   
2

0

2 2022 f x dx  bằng 

A. 2021 . B. 2 . C. 2019 . D. 1. 

Câu 34. Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu tâm  1;1;1I và đi qua điểm  2;3; 1C   có phương trình là 

A.      2 2 2
1 1 1 9x y z      . B.      2 2 2

1 1 1 3x y z      . 

C.      2 2 2
2 3 1 9x y z      . D.      2 2 2

2 3 1 3x y z      . 

Câu 35. Cho số phức 2 3z i  . Số phức liên hợp của số phức  2w i z  bằng 

A. 7 4i . B. 1 4i . C. 7 4i . D. 2 3z i  . 

Câu 36. Tính độ dài đường cao của tứ diện đều có cạnh bằng a  

A. 
6

6

a
. B. 

6

2

a
. C. 

6

3

a
. D. 6a . 

Câu 37. Một nhóm học sinh gồm 10 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh 
đi lên bảng làm bài tập. Tính xác suất chọn được một học sinh nữ? 

A. 
1

2
. B. 

1

10
. C. 

1

5
. D. 

1

3
. 

Câu 38. Trong không gian ,Oxyz  đường thẳng đi qua  1; 2;2A   và song song với đường thẳng 

3 1 1
:

2 1 3

x y z
d

  
 


 có phương trình là 

A. 
2

1 2

3 2

x t

y t

z t

 
   
  

. B. 
1 3

2 1

2

x t

y t

z t

 
   
  

. C. 
2 3

1

3

x t

y t

z t

 
   
  

. D. 
1 2

2

2 3

x t

y t

z t

 
   
  

. 

Câu 39.  Số giá trị nguyên dương của tham số m  để bất phương trình:   23 3 3 0   x x m
 
có tập nghiệm 

chứa không quá 6 số nguyên là 

A. 31.  B. 32.  C. 244.  D. 243.  

Câu 40.  Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ 
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Phương trình    2 f f x  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực? 

A. 6 . B. 7 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 41.  Cho hàm số  f x  thỏa mãn 1
2

   
 

f


 và    2cos 6sin 1 ,    f x x x x  . Tính  
2

0

d f x x



. 

A. 

5

3 . B. 
5

3
 . C. 

2

3
 . D. 

1

3
. 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh 2a . Hình chiếu vuông góc của S  với 

mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB  và  SCD  tạo với đáy một góc 060 . Mặt phẳng chứa AB  

và vuông góc với  SCD  cắt ,SC SD  lần lượt tại M  và N . Thể tích của khối chóp .S ABMN  bằng 

A. 
321

4

a
. B. 

37 3

2

a
. C. 

321 3

4

a
. D. 

37 3

4

a
. 

Câu 43. Trong tập số phức, cho phương trình  2 22 2 1 3 2 0,z m z m m m       . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m  trong đoạn  0;2022  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt 1 2;z z  thỏa mãn 1 2z z

? 

A. 2016. B. 2021 C. 2022 D. 2018. 

Câu 44. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho số phức 1z  có điểm biểu diễn M , số phức 2z  có điểm 

biểu diễn là N  thỏa mãn 1 1z  , 2 3z   và  120MON   . Giá trị lớn nhất của 1 23z 2 3z i   là 

0M , giá trị nhỏ nhất của 1 23z 2 1 2z i    là 0m . Biết 0 0 7 5 3M m a b c d     , với 

, , ,a b c d  . Tính   a b c d ? 

A. 9 . B. 8 . C. 7 . D. 10 . 

Câu 45. Cho hàm số đa thức bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong  C  trong hình bên. Hàm số  f x  đạt 

cực trị tại hai điểm 1 2,x x  thỏa mãn    1 2 0f x f x  . Gọi ,A B  là hai điểm cực trị của đồ thị   ;C

, ,M N K  là giao điểm của  C  với trục hoành; S  là diện tích của hình phẳng được gạch trong hình, 

2S  là diện tích tam giác NBK . Biết tứ giác MAKB  nội tiếp đường tròn, khi đó tỉ số 1

2

S

S
 bằng 
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A. 
2 6

3
. B. 

6

2
. C. 

5 3

6
. D. 

3 3

4
. 

Câu 46. Trong không gian toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 3 0P x y z     và mặt cầu 

       2 2 2
: 1 2 3 25S x y z      . Hai điểm ,M N  lần lượt di động trên  P  và  S  sao cho 

MN  luôn cùng phương với  1; 2; 2u  


. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng 

MN  bằng 

A. 6 5 . B. 18 . C. 10 3 . D. 10 5 3 . 

Câu 47. Cho hình nón S đáy hình nón tâm Ovà SO h . Một mặt phẳng ( )P đi qua đỉnh S cắt đường tròn 

 O theo dây cung AB sao cho góc  90AOB   , khoảng cách từ Ođến mặt phẳng ( )P bằng 
2

h
. Diện 

tích xung quanh của hình nón bằng 

A. 
2 10

6

h
. B. 

2 30

9

h
. C. 

2 10

3

h
. D. 

2 10

3

h
. 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên  2022;2022 m  để phương trình   3 6
6 2 log 18 1 12x m x m     có 

nghiệm? 

A. 211 . B. 2022 . C. 2024 . D. 212 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
4 5 3

:
2 1 2

x y z
d

  
 


 và hai điểm 

   3;1;2 ; 1;3; 2A B   . Mặt cầu tâm I  bán kính R  đi qua hai điểm hai điểm ,A B  và tiếp xúc với 

đường thẳng .d  Khi R  đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng đi qua ba điểm , ,A B I  là 

  : 2 z 0.P x by c d     Tính . b c d  

A. 0 . B. 1 . C. 1 . D. 2 . 

Câu 50. Cho hàm số  f x  và có  y f x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. 

Số điểm cực tiểu của hàm số    3 g x f x x  là 

A. 0 . B. 3 . C. 1. D. 2 . 
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--- HẾT --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG ĐÁP ÁN  

 

1.C 2.B 3.D 4.C 5.A 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C 

11.C 12.B 13.D 14.C 15.B 16.B 17.B 18.A 19.B 20.A 

21.B 22.A 23.D 24.D 25.A 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C 

31.D 32.C 33.B 34.A 35.C 36.C 37.D 38.D 39.D 40.D 

41.D 42.D 43.D 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.D 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1. Số phức liên hợp của số phức 3 z i  là 
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A. .i 3   B. 3 . i  C. 3 . i  D. 3 .  i  
Lời giải 

Chọn C 

Ta có 3 3    z i z i . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , tâm mặt cầu 2 2 2( ) : 02 4 6 2022     x y zS x y z  có tọa độ là 

A.  1; 2;3 .    B.  1; 2;3 .  C.  1;2;3 .  D.  1;2; 3 .   

Lời giải 

Chọn B 

Câu 3. Số giao điểm của đồ thị của hàm số 3 y x x  với trục hoành là 

A. 0.  B. 1.  C. 2.  D. 3.  
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 3 0
0

1


     

x
x x

x
. Vậy đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3 điểm. 

Câu 4. Diện tích của mặt cầu có bán kính bằng 2 là 

A. 8 .S   B. 
32

.
3

S


 C. 16 .S   D. 4 .S   

Lời giải 

Chọn C 

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 là 2 24 4 .2 16 .    S r  

Câu 5. Cho biết  F x  là một nguyên hàm của hàm  f x . Tìm  3 1 d    I f x x . 

A.  3  I F x x C . B.  3 1  I F x C . C.  3 I F x C . D.  3  I xF x x C . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  3 1 d 3 ( )       I f x x F x x C . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm    2 1 , .    f x x x x   Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có    2 0
1 0

1


       

x
f x x x

x
. Vậy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 1 2 x  là 

A.  ;5 .  B.  1;5 .  C.  0;5 .  D.  5; .  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có  2log 1 2 0 1 4 1 5        x x x .  
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là khoảng  1;5 .  

Câu 8. Cho khối chóp có diện tích đáy 4B  và chiều cao 6h  . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A. 42. B. 8. C. 24. D. 56. 
Lời giải 

Chọn B 

Thể tích của khối chóp đã cho bằng 
1 1
. . .4.6 8

3 3
V Bh   . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

4y x  là 

A.  . B. \{0} . C.  0; . D.    0; \ 1 .  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 10. Nghiệm của phương trình  3log 5 1x   là: 

A. 3x  . B. 2x  . C. 
3

5
x  . D. 

5

3
x  . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có:  3

3
log 5 1 5 3

5
x x x     . 

Câu 11. Nếu 
5

2

( )d 3f x x   và 
5

2

( )d 2 g x x  thì  
5

2

( ) 2 d   f x g x x  bằng 

A. 5. B. 5 . C. 7. D. 3. 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có:.  
5 5 5

2 2 2

( ) 2 d ( )d 2 ( )d 3 2.2 7         f x g x x f x x g x x  

Câu 12. Cho hai số phức 2 z i  và 5 3 w i . Số phức z w  bằng: 

A. 7 2i . B. 7 2i . C. 3 4i . D. 5 4i . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 2 5 3 7 2z w i i i       . 

Câu 13. Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB với 

 1;2; 1A  và  3;4;1B ? 

A.  1 2; 2;2u   


. B.  1 1;1; 1u  


. C.  1 4;6 ;0u 


. D.  1 1;1;1u 


. 

Lời giải 

Chọn D 
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Ta có:    2; 2; 2 2 1;1;1AB  


nên một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là  1 1;1;1u 


. 

Câu 14. Trong không gian ,Oxyz cho hai điểm  2; 1;3A  và  4;1;4I . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng 

AB . Điểm B có tọa độ là: 

A. 
7

3;0;
2

B
 
 
 

. B.  2;2;1B . C.  6;3;5B . D.  0; 3;5B  . 

Lời giải 

Chọn C 

Điểm B có tọa độ là: 

2 6

2 3

2 5

B I A

B I A

B I A

x x x

y y y

z z z

  
   
   

 6;3;5B . 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 3i  có tọa độ là: 

A.  0;3 . B.  0; 3 . C.  3;0 . D.  3;0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
4 5

2 3

x
y

x





 là đường thẳng có phương trình nào dưới đây? 

A. 4y  . B. 2y  . C. 
3

2
y  . D. 

5

3
y   . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 17. Với a  là số thực dương tùy ý, 3 2a  bằng: 

A. a . B. 
2

3a . C. 
3

2a . D. a . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2

3 2 3a a . 

Câu 18.  Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 
A. 4 22 2y x x    . B. 4 22 2y x x   . C. 3 23 2y x x   . D. 3 23 2y x x    . 

Lời giải 

Chọn A 
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Câu 19. Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng   : 2 3 1 0x y z     . Mặt phẳng   đi qua điểm nào sau 

đây: 

A.  1;2;1 . B.  0;2;1 . C.  3;1;1 . D.  2; 1;1 . 

Lời giải 

Chọn B 

Thay lần lượt tọa độ của các đáp án vào phương trình mặt phẳng   ta thấy tọa độ điểm  0;2;1

thỏa mãn. 

Câu 20.  Số hoán vị của một tập hợp gồm 5 phần tử là 

A. 5!. B. 25 . C. 55 . D. 5
5C . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 21. Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 9 là: 

A. 90V  . B. 30V  . C. 270V  . D. 45V  . 

Lời giải 

Chọn B 

Thể tích khối chóp là: 
1 1

. . .10.9 30
3 3

V B h   . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 23 xy   là: 

A. 22.3 ln 3x . B. 2 ln 3
1

.3
2

x . C. 23 ln 3x . D. 23 x . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có:   2 22 ln 3 2. ln 3.3 3x xy x    . 

Câu 23. Cho hàm số  f x  có bàng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;1 . B.  1;2 . C.  ;1 . D.  2; . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 24. Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy 2r và đường sinh l là: 

x – ∞ -1 1 + ∞ 

y' +  0 –  0 +  

y 
– ∞ 

1 

0 

+ ∞ 
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A. 22xqS r . B. xqS rl . C. 4xqS rl . D. 2xqS rl . 

Lời giải 

Chọn D 

Diện tích xung quanh hình nón bán kính đáy 2r và đường sinh l là: 2xqS rl . 

Câu 25.  Nếu 
5

2

( )d 3 f x x  thì  
5

2

2 ( ) 1 d f x x  bằng 

A. 9. B. 3. C. 18. D. 2. 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có:  
5 5 5

2 2 2

2 ( ) 1 d 2 ( )d 1d 2.3 3 9       f x x f x x x  

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  có 1 3u   và 2 5u  . Giá trị của công sai d  bằng 

A. 2 . B. 8 . C. 2 . D. 
5

3
. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 12 5 3 2u ud     . 

Câu 27.  Họ nguyên hàm của hàm số   cos sin f x x x  là 

A. sin cos x x C . B. sin cos  x x C . C. sin cos x x C . D. sin cos  x x C . 
Lời giải: 

Ta có      d cos sin d sin cos      F x f x x x x x x x C . 

Câu 28. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 

A. 
2 4

3

x
y

x





. B. 4 22 1y x x   . 

C. 3 23 1y x x   . D. 
2 4

3

x
y

x





. 

Lời giải 

Chọn A 
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Câu 29. Biết rằng hàm số   3 23 9 28f x x x x     đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;4  tại 0.x  

Tính 0 2022P x   

A. 3 . B. 2021 . C. 2024 . D. 2025 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có:    
 

 
2

1 0;4
3 6 9 0 .

3 0;4

x
f x x x f x

x

           
 

 
 
 

 
 

0;4

0 28

3 1 min 1

4 8

f

f f x

f

     

khi 03 2025.x x P     

Câu 30. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 

A. 
2 1

2022





x

y
x

. B. 4 22 2022  y x x . 

C. 3 2y x x x    . D. 3 2 2022  y x x . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số 3 2y x x x    có hệ số 0a   và 22 2 1 0y x x       vô nghiệm nên hàm số 
3 2y x x x     nghịch biến trên . 

Câu 31.  Cho , ,a b c là các số thực dương, khác 1và thỏa mãn 2log ,a b x 2log .
b

c y  Giá trị của logc a

bằng 

A. 
2

xy
. B. 2xy . C. 

2

xy
. D. 

1

2xy
. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2log 2log log
2a a a

x
b x b x b     . 

Ta lại có 2

1
log log log 4

4 b bb
c y c y c y     . 

Khi đó 
1

log .log .4 log 2 log
2 2a b a c

x
b c y c xy a

xy
     . 

Câu 32. Cho hình lập phương .ABCD A B CD     (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC  và A D  

bằng 
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A. 45 . B. 30 . C. 60 . D. 90 . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có // ' 'AC A C  nên     , , 60AC A D A C A D DA C         . 

Tam giác 'A DC  có: A D A C C D ABC        đều  60DAC    . 

Câu 33. Nếu 
 

2

0

2021  f x dx
thì 

  
2

0

2 2022 f x dx
bằng 

A. 2021 . B. 2 . C. 2019 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có:   
2

0

2 2022 f x dx  
2 2

0 0

2 2022  f x dx dx  2. 2021 2022.2 2    . 

Câu 34. Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu tâm  1;1;1I và đi qua điểm  2;3; 1C   có phương trình là 

A.      2 2 2
1 1 1 9x y z      . B.      2 2 2

1 1 1 3x y z      . 

C.      2 2 2
2 3 1 9x y z      . D.      2 2 2

2 3 1 3x y z      . 

Lời giải 

Chọn A 
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Bán kính mặt cầu là      2 2 2
2 1 3 1 1 1 3IC         . Suy ra phương trình mặt cầu là

     2 2 2
1 1 1 9x y z      . 

Câu 35. Cho số phức 2 3z i  . Số phức liên hợp của số phức  2w i z  bằng 

A. 7 4i . B. 1 4i . C. 7 4i . D. 2 3z i  . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có:  2 7 4w i z i     7 4w i   . 

Câu 36. Tính độ dài đường cao của tứ diện đều có cạnh bằng a  

A. 
6

6

a
. B. 

6

2

a
. C. 

6

3

a
. D. 6a . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi .S ABC  tứ diện đều cạnh a  có O  là tâm của đáy ABC , suy ra  SO ABC  

Ta có ABC  đều cạnh a  nên 
2 2 3 3

.
3 3 2 3

a a
AO AM   . 

Xét tam giác SAO  vuông tại O , ta có: 
2

2 2 2 6

3 3

a a
SO SA AO a     . 

Câu 37. Một nhóm học sinh gồm 10 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh 
đi lên bảng làm bài tập. Tính xác suất chọn được một học sinh nữ? 

A. 
1

2
. B. 

1

10
. C. 

1

5
. D. 

1

3
. 

Lời giải 

Chọn D 

Có 15 cách chọn một học sinh trong nhóm. 
Có 5 cách chọn một học sinh nữ. 

Xác suất để chọn được một học sinh nữ là: 
5 1

15 3
 . 
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Câu 38. Trong không gian ,Oxyz  đường thẳng đi qua  1; 2;2A   và song song với đường thẳng 

3 1 1
:

2 1 3

x y z
d

  
 


 có phương trình là 

A. 
2

1 2

3 2

x t

y t

z t

 
   
  

. B. 
1 3

2 1

2

x t

y t

z t

 
   
  

. C. 
2 3

1

3

x t

y t

z t

 
   
  

. D. 
1 2

2

2 3

x t

y t

z t

 
   
  

. 

Lời giải 

Chọn D 

Đường thẳng song song với 
3 1 1

:
2 1 3

x y z
d

  
 


 nên có VTCP là:  2; 1;3u  


 

suy ra phương trình tham số là: 
1 2

2

2 3

x t

y t

z t

 
   
  

 

Câu 39.  Số giá trị nguyên dương của tham số m  để bất phương trình:   23 3 3 0   x x m
 
có tập nghiệm 

chứa không quá 6 số nguyên là 

A. 31.  B. 32.  C. 244.  D. 243.  
Lời giải: 

Bất phương trình      23 3 3 0 9.3 3 3 0       x x x xm m . 

3 3

3 3 3
3 log ;log .

9 2 2
           
 

x m x m S m  

Để bất phương trình ban đầu có tập nghiệm chứa không quá 6số nguyên thì  1;0;...;4 x . suy ra: 
5 5

3log 5 3 3 243.     m m m  

Mà m  là số nguyên dương nên  1;2;3;...;243 .m  

Câu 40.  Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ 

 

Phương trình    2 f f x  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực? 

A. 6 . B. 7 . C. 4 . D. 5 . 

Lời giải 

Từ bảng biến thiên của hàm số  y f x  ta thấy     
 

1
2

2

 
   



f x
f f x

f x
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+ Nghiệm của phương trình   1 f x  chính là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  với 

đường thẳng 1 y . 

Từ bảng biến thiên của đồ thị hàm số  y f x  ta thấy đường thẳng 1 y cắt đồ thị hàm số 

 y f x  tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là 1 2 3, ,x x x  trong đó 

1 2 31 0,0 2, 2 3      x x x . 

+ Nghiệm của phương trình   2f x  chính là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  với 

đường thẳng 2y . 

Từ bảng biến thiên của đồ thị hàm số  y f x  ta thấy đường thẳng 2y  tiếp xúc với đồ thị hàm 

số  y f x  tại điểm có hoành độ 4 0x  và cắt đồ thị hàm số  y f x tại điểm có hoành độ 5 3x

. 

 

Vậy phương trình    2 f f x  có 5nghiệm phân biệt 1 2 3 4 5, , , ,x x x x x . 

Câu 41.  Cho hàm số  f x  thỏa mãn 1
2

   
 

f


 và    2cos 6sin 1 ,    f x x x x  . Tính  
2

0

d f x x



. 

A. 

5

3 . B. 
5

3
 . C. 

2

3
 . D. 

1

3
. 

Lời giải: 

Ta có    2 3cos 6sin 1 d 2sin sinf x x x x x x C     . 

Từ 1
2

f
   
 

 suy ra 0C  . 

Vậy    
2 2

3

0 0

1
d 2sin sin d

3
f x x x x x

 

    . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh 2a . Hình chiếu vuông góc của S  với 

mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB  và  SCD  tạo với đáy một góc 060 . Mặt phẳng chứa AB  

và vuông góc với  SCD  cắt ,SC SD  lần lượt tại M  và N . Thể tích của khối chóp .S ABMN  bằng 

A. 
321

4

a
. B. 

37 3

2

a
. C. 

321 3

4

a
. D. 

37 3

4

a
. 
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Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi H  là trung điểm của cạnh  AB SH ABCD  . Gọi P  là trung điểm của CD . 

Suy ra  
CD HP

CD SHP
CD SH


  

. Do vậy : 

      0 0 2 2, 60 .tan 60 2 3; 4SCD ABCD SPH SH HP a SP SH HP a        . 

Kẻ      HK SP HK SCD ABK SCD         ABCD ABK . 

Mặt khác  
 

   
/ /

/ / / /

AB CD

AB ABMN ABMN SCD MN CD AB

CD SCD




   
 

 nên MN  là đường thẳng đi 

qua K  và song song với CD . 

Ta có :  
3

.

1 1 1 1 3 7 3
. . . 2 3 .3 .

3 3 2 6 2 4S ABMN ABMN

a a
V V SK AB MN HK SK a a a           

   
 

Câu 43. Trong tập số phức, cho phương trình  2 22 2 1 3 2 0,z m z m m m       . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m  trong đoạn  0;2022  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt 1 2;z z  thỏa mãn 1 2z z

? 

A. 2016. B. 2021 C. 2022 D. 2018. 

Lời giải 

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

Trường hợp 1: 2 5
0 4 5 0

1

m
m m

m


          

 

Phương trình đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt 1 2,z z . 

Theo định lí Vi-ét ta có: 
 1 2

2
1 2

1

3 2

z z m

z z m m

   


  
 

Theo đề bài ta có: 1 2 1 2z z z z     1 2 0z z    1 0m    1m    

Trường hợp 2: 
5

0
1

m

m
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Phương trình luôn có 2 nghiệm phức 1 2,z z  luôn thỏa mãn 1 2z z . 

Vậy có 2018 giá trị m  thỏa mãn. 

Câu 44. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho số phức 1z  có điểm biểu diễn M , số phức 2z  có điểm 

biểu diễn là N  thỏa mãn 1 1z  , 2 3z   và  120MON   . Giá trị lớn nhất của 1 23z 2 3z i   là 

0M , giá trị nhỏ nhất của 1 23z 2 1 2z i    là 0m . Biết 0 0 7 5 3M m a b c d     , với 

, , ,a b c d  . Tính   a b c d ? 

A. 9 . B. 8 . C. 7 . D. 10 . 

Lời giải 

Chọn D 

 
Gọi 1M  là điểm biểu diễn của số phức 13z , suy ra 1 3OM  . 

Gọi 1N  là điểm biểu diễn của số phức 22z , suy ra 1 6ON  . Gọi P  là điểm sao cho 1 1OM ON OP 
  

. Suy ra tứ giác 1 1OM PN  là hình bình hành. 

Do từ giả thiết  120MON   , suy ra 1 1 120M ON   . 

Dùng định lí cosin trong tam giác 1 1OM N  ta tính được 1 1

1
9 36 2.3.6. 3 7

2
M N

      
 

; 

và định lí cosin trong tam giác 1OM P  ta có 
1

9 36 2.3.6. 3 3
2

OP     . 

Ta có 1 1 1 23 2 3 7M N z z   ; 1 23 2 3 3OP z z   . 

+ Tìm giá trị lớn nhất của 1 23z 2 3z i  . 

Đặt 1 2 1 13 2 3 3z z w w    , suy ra điểm biểu diễn 1w  là A  thuộc đường tròn  1C  tâm  0;0O  

bán kính 1 3 3R  . Gọi điểm 1Q  là biểu diễn số phức 3i . 

Khi đó 1 2 13z 2 3z i AQ   , bài toán trở thành tìm  1 max
AQ  biết điểm A  trên đường tròn  1C . 

Dễ thấy  1 1 1 3 3 3
max

AQ OQ R    . 

+ Tìm giá trị nhỏ nhất của  1 2 1 23z 2 1 2 3z 2 1 2z i z i        . 

Đặt 1 2 2 23 2 3 7z z w w    , suy ra điểm biểu diễn 2w  là B  thuộc đường tròn  2C  tâm  0;0O  

bán kính 1 3 7R  . Gọi điểm 2Q  là biểu diễn số phức 1 2i  . 

120

x

y

P

N1

N
M1

O 1

M
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Khi đó  1 2 23z 2 1 2z i BQ     , bài toán trở thành tìm  2 min
BQ  biết điểm B  trên đường tròn 

 2C . Dễ thấy điểm 2Q  nằm trong đường tròn  2C  nên  2 2 2min
3 7 5BQ R OQ    . 

Vậy 0 0 3 7 3 3 5 3 3; 3; 1; 3          M m a b c d . 

Do đó: 3 3 ( 1) 3 10        a b c d . 

Câu 45. Cho hàm số đa thức bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong  C  trong hình bên. Hàm số  f x  

đạt cực trị tại hai điểm 1 2,x x  thỏa mãn    1 2 0f x f x  . Gọi ,A B  là hai điểm cực trị của đồ thị 

  ;C , ,M N K  là giao điểm của  C  với trục hoành; S  là diện tích của hình phẳng được gạch trong 

hình, 2S  là diện tích tam giác NBK . Biết tứ giác MAKB  nội tiếp đường tròn, khi đó tỉ số 1

2

S

S
 bằng 

 

A. 
2 6

3
. B. 

6

2
. C. 

5 3

6
. D. 

3 3

4
. 

Lời giải 

Chọn D 

Kết quả bài toán không thay đổi khi ta tịnh tiến đồ thị đồ thị  C  sang trái sao cho điểm uốn trùng 

với gốc tọa độ O . (như hình dưới) 

 

Do  f x  là hàm số bậc ba, nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng  O N . 

Đặt 1 2,x a x a   , với 0a      2 2'f x k x a    với 0k   

  3 21

3
f x k x a x

    
 

 3, 3M Kx a x a     

Có MAKB  nội tiếp đường tròn tâm O  3OA OM a    

Có    2 2 3 3
1 1 2

1 3 2
2 2

3 2
f x OA x f a a k a a a k

a
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  3 2
2

3 2 1

32
f x x a x

a
    
 

 

 
00 2

4 2 2
1 2

3 3

3 2 1 9 2

12 2 82
a a

a
S f x dx x x a

a 

 
    

 
  

  2
2

1 1 6
. 2. 3

2 2 2AMOS S f a MO a a a      

Vậy 1

2

3 3

4

S

S
 . 

Câu 46. Trong không gian toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 3 0P x y z     và mặt cầu 

       2 2 2
: 1 2 3 25S x y z      . Hai điểm ,M N  lần lượt di động trên  P  và  S  sao cho 

MN  luôn cùng phương với  1; 2; 2u  


. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng 

MN  bằng 

A. 6 5 . B. 18 . C. 10 3 . D. 10 5 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi          2 2 2
, , 1 2 3 25N a b c S a b c        . 

Do    . 1;2; 2 ; 2 ; 2NM k u k M k a k b k c       
 

. 

Mặt khác : 

             2 2 3 0 1 2 3 3 9M P k a k b k c a b c k                   

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

                  22 2 2 2 22 23 9 1 2 3 1 1 1 1 2 3 75k a b c a b c                  

9 5 3 9 5 3
. 3 9 5 3;9 5 3 .

3 3
k MN MN k u k u k

              
  

 

Câu 47. Cho hình nón S đáy hình nón tâm Ovà SO h . Một mặt phẳng ( )P đi qua đỉnh S cắt đường tròn 

 O theo dây cung AB sao cho góc  90AOB   , khoảng cách từ Ođến mặt phẳng ( )P bằng 
2

h
. Diện 

tích xung quanh của hình nón bằng: 

A. 
2 10

6

h
. B. 

2 30

9

h
. C. 

2 10

3

h
. D. 

2 10

3

h
. 

Lời giải 

Chọn D 
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Mặt phẳng ( )P đi qua đỉnh S cắt đường tròn  O theo dây cung AB , nên thiết diện tạo thành là tam 

giác SAB cân tại S . 

Gọi H là trung điểm của dây cung AB , ta có ,OH AB mà ( ).SO AB AB SOH    

Từ Okẻ    , ( ) .
2

h
OK SH OK AB OK SAB OK d O SAB         

Xét tam giác SOH vuông tại O , có
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

OK OH OS OH OK OS
      

2
2

2 2 2 2

1 4 1 3
.

3 3

h h
OH OH

OH h h h
         

Vì tam giác AOBvuông tại O , nên 
2

2 ,
3

h
AB OH  và 

6 6
.

3 3

h h
OA R OA     

Xét tam giác SOA vuông tại O , có
2 2

2 2 2 2 5 15
.

3 3 3

h h h
SA SO OA h       

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là: 
26 15 10

. . .
3 3 3

h h h
Sxq rl OA SA


        

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên  2022;2022 m  để phương trình   3 6
6 2 log 18 1 12x m x m     có 

nghiệm? 

A. 211 . B. 2022 . C. 2024 . D. 212 . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương trình     3 66
6 2 log 18 1 12 6 2 3log 6 3 2 3x xm x m m x m            

 
   

6

6

6 2 3 1 log 3 2 3

6 3log 3 2 3 2 3, *

x

x

m x m

x m m

       
     

 

Đặt    6log 3 2 3 6 3 2 3, 1yy x m x m        

Mặt khác, PT(*) trở thành:  6 3 2 3, 2x y m    

Lấy (1) trừ vế với vế cho (2), ta được 
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 6 6 3 3 6 3 6 3 3y x x yx y x y        

Xét hàm số   6 3 , .tf t t t    

Ta có  ' 6 ln 6 3 0, .tf t t      Suy ra hàm số  f t  đồng biến trên   

Mà PT (3)     .f x f y x y    

Thay y x  vào PT (1), ta được 6 3 2 3 6 3 2 3x xx m x m       . 

Xét hàm số   6 3xg x x  , với x . Ta có     6

3
' 6 ln 6 3 ' 0 log

ln 6
xg x g x x         

 
 

BBT: 

 

Từ đó suy ra PT đã cho có nghiệm 6

3
2 3 log 0,81 1,095

ln 6
m g m        

 
 

Vậy có 2024 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu. 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
4 5 3

:
2 1 2

x y z
d

  
 


 và hai điểm 

   3;1;2 ; 1;3; 2A B   . Mặt cầu tâm I  bán kính R  đi qua hai điểm hai điểm ,A B  và tiếp xúc với 

đường thẳng .d  Khi R  đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng đi qua ba điểm , ,A B I  là 

  : 2 z 0.P x by c d     Tính . b c d  

A. 0 . B. 1 . C. 1 . D. 2 . 
Lời giải 

Chọn A 

Gọi E  là trung điểm của  1;2;0AB E  và 2 9IE R   

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  là   :2 2 0x y z     

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của I  lên .d  

Gọi M  là hình chiếu vuông góc của E  lên  ; 9E dd EM d    

Toạ độ M  là nghiệm hệ  

2 4

5
1 2;6;1 3 2

2 3

2 2z 0

x t

y t
t M ME

z t

x y
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Vì   d   và IH IE EM R   nhỏ nhất , ,I H E  thẳng hàng. 

2 9 2
9 3 2

4
R R R       

Vậy 
1 5 1 7 7

;3; ; 2;
4 4 4 4 4

EI EH I IA           
   

  
 

   ; 18;0;18 18 1;0; 1n AB IA        
  

 

  : 2 2z-2 0 0; 2; 2 0           P x b c d b c d . 

Câu 50. Cho hàm số  f x  và có  y f x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. 

Số điểm cực tiểu của hàm số    3 g x f x x  là 

A. 0 . B. 3 . C. 1. D. 2 . 

 
Lời giải 

Chọn D 

Xét hàm số    3 h x f x x  

Ta có    2 33 1h x x f x    

  0h x   3
2

1

3
f x

x
    0x    1  

Đặt 3x t 2 233x t x t    . 

Khi đó  1  trở thành:  
23

1

3
f t

t
   (2) 
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Vẽ đồ thị hàm số 
23

1

3
y

x
 ,  y f x  trên cùng hệ trục tọa độ Oxy , ta được: 

 
Từ đồ thị suy ra phương trình (2) có hai nghiệm 1 0t a   và 2 0t b  . 

 1  có hai nghiệm 3 0x a   và 3 0x b  . 

Bảng biến thiên của  h x ,    g x h x . 

 

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số      3  g x h x f x x  có 2  điểm cực tiểu. 

--- HẾT --- 

 

 


